
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Khu phố Thanh Bình, Tt Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

14/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SX - TM - DV THUẬN THU WINDOW

3801283958

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SX - TM - DV THUẬN THU 
WINDOW
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CTY THUẬN THU WINDOW

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0976757839
Email:

Fax:
Website:
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3.125.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt nhôm kính các loại, các loại cửa cuốn, cửa 
sắt, cửa inox, cửa kéo, cửa nhựa lõi thép, cửa kính cường 
lực…

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết: Bán buôn máy vi tính và các thiết bị an ninh (camera, 
thiết bị báo động, báo cháy)

4651

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

8. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, inox các loại

4662

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn đá hoa cương và các loại đá xây dựng khác. 
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

11. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

12. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

13. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

14. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

15. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Khoan, tiện, nghiền, mài, bào, đục, cưa, đánh bóng, 
hàn, nối...các phần của khung kim loại

2592

16. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất nhôm kính các loại, các loại cửa cuốn, cửa 
sắt, cửa inox, cửa kéo và các sản phẩm khác từ sắt, nhựa, 
inox…

2599(Chính)

17. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất cửa nhựa các loại

3290

18. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

19. Lắp đặt hệ thống điện 4321

20. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

21. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

22. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN ĐỨC 
THUẬN

Việt 
Nam

Tổ 7, Thôn 7, Xã 
Thiện Hưng, Huyện 
Bù Đốp, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

3.000.000.000 96,000 044095010347

2 ĐOÀN THỊ 
ÁNH THU 

Việt 
Nam

Thôn 7, Xã Thiện 
Hưng, Huyện Bù 
Đốp, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

125.000.000 4,000 070195002279

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       044095010347
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 7, Thôn 7, Xã Thiện Hưng, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu phố Thanh Bình, Tt Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN ĐỨC THUẬN Nam

28/05/1995 Kinh Việt Nam

04/11/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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